

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường:...................
Tổ:............................
	Họ và tên giáo viên:
……………………



TÊN BÀI DẠY: ỨNG XỬ TRÊN MẠNG
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
· Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
· Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
· Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi văn hoá ứng xử qua mạng.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra những tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có thể đưa ra những cách giải quyết hợp lí khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng.
2.2. Năng lực Tin học
· Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
· Nêu được ví dụ truy cập không hợp lí vào các nguồn thông tin; biết cách ứng xử hợp lí khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi.
3. Về phẩm chất: 
· Có ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng máy tính, tránh sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động (5p)
a) Mục tiêu: Nêu ra những vấn đề cần lưu ý khi giao tiếp xã hội nói chung và giao tiếp trên mạng nói chung.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong SGK. 
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về thông tin trong đoạn văn bản.
d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (80p)
1. Giao tiếp, ứng xử có văn hoá qua mạng (25p)
HĐ 1.1. Ngôn ngữ giao tiếp qua mạng (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận ra những hình thức giao tiếp qua mạng và đặc điểm của nó.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1. 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
HĐ 1.2. Nên hay không nên. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh hình thành ý thức đánh giá những hoạt động trên không gian mạng dựa trên tiêu chuẩn về văn hoá ứng xử.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Nên: a, c, d, f , i.
		 Không nên: b, e, g, h, j
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân.
· Thảo luận: Học sinh chia sẻ câu trả lời của mình và lí do nhận định hoạt động đó là nên hay không nên với cả lớp. 
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sử và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.


HĐ 1.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết cách ứng xử hợp lí khi tham gia giao tiếp qua mạng. 
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – C		
      2 – Đáp án tuỳ thuộc từng học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
2. Làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng? (20p)
 HĐ 2.1. Xử lí tình huống khi đang truy cập mạng. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra được cách giải quyết với những tình huống gặp thông tin xấu khi đang truy cập mạng.
b) Nội dung: Khi em đang truy cập mạng, máy tính thỉnh thoảng lại hiện lên những trang web có nội dung bạo lực, nội dung không phù hợp với lứa tuổi của em, em sẽ làm gì?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
HĐ 2.2. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết được cách xử lí đúng đắn khi gặp thông tin không phù hợp trên mạng.
b) Nội dung: SGK – trang 24.
c) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK, kết hợp với nội dung HĐ 2.1 để đưa ra định hướng đúng đắn khi gặp thông tin không tin không phù hợp trên mạng.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Chỉ truy cập vào các trang web có thông tin phù hợp với lứa tuổi.
· Nhờ người lớn cài phần mềm chặn truy cập các trang web xấu.
· Hỏi ý kiến người lớn trong trường hợp cần thiết khi truy cập mạng.
· Đóng ngay các trang thông tin có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi nếu vô tình truy cập vào.


HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết cách ứng xử hợp lí khi gặp các thông tin có nội dung xấu trên mạng. 
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – B, C		
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
3. Tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet (35p)
 HĐ 3.1. Nghiện Internet – Biểu hiện và tác hại. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh tự đánh giá mức độ sử dụng Internet của mình từ đó hình thành ý thức tự kiểm soát việc sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
 HĐ 3.2. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết nhận thấy được việc lạm dụng các thiết bị điện tử có thể gây ra những tác hại đối với hệ thần kinh, ảnh hưởng lâu dài tới đời sống tinh thần của mỗi người.
b) Nội dung: Học sinh đọc SGK – trang 25, 26, sau đó chỉ ra những tác hại của việc lạm dụng thiết bị điện tử đối với con người (khuyến khích học sinh nêu thêm ví dụ cụ thể ngoài ví dụ trong SGK).
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Nghiện Internet gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ thể chất, tinh thần, kết quả học tập và khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.


HĐ 3.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh chỉ ra được các biểu hiện mình đã gặp phải khi sử dụng mạng máy tính từ đó đưa ra biện pháp phòng tránh bệnh nghiện Internet.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Câu trả lời phụ thuộc vào từng học sinh.	
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 3.4. Cây hồi sinh (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra hành đông cụ thể để phòng tránh bệnh Internet.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2. 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
[bookmark: _GoBack]HĐ 3.5. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra được những định hướng hoạt động cụ thể để phòng chống bệnh nghiện Internet.
b) Nội dung: Học sinh đọc SGK – trang 27, sau đó chỉ ra những hành động để phòng chống bệnh nghiện Internet. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Dành thời gian với người thân và bạn bè, hạn chế để thiết bị kết nối Internet trong phòng riêng, giới hạn thời gian sử dụng, theo đuổi những sở thích không liên quan quá nhiều đến thiết bị điện tử là những cách thức tốt để phòng tránh nguy cơ nghiện Internet.


Hoạt động 3: Luyện tập (3p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong bài.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
1. B, C, E
2. Tuỳ theo ý kiến của từng học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (2p)
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được các cách ứng xử trên mạng phù hợp, có cách giải quyết hợp lí khi gặp tình huống gặp những thông tin xấu trên mạng.
b) Nội dung: Em hãy cùng một nhóm bạn của mình tạo ra một sản phẩm (áp phích, đoạn kịch ngắn, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu,…) về chủ đề: “Ứng xử trên mạng” để trình bày với các bạn trong lớp.
c) Sản phẩm: Sản phẩm hoạt động của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. Chia nhóm, giao nhiệm vụ về nhà.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và thống nhất nội dung, hình thức sản phẩm của nhóm mình.
PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1
	Câu 1: Em biết những phương thức giao tiếp qua mạng nào? Em đã từng sử dụng những phương thức nào?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Theo em những đặc điểm khác nhau giữa giao tiếp gặp gỡ trực tiếp và giao tiếp qua mạng là gì? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 3: Tại sao có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại thiếu văn minh hơn khi giao tiếp trực tiếp? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 2
	Người bị bệnh Internet có thể được ví dụng như một cái cây có nguy cơ úa tàn. Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình vẽ một cây tương tự nhưng hình bên  lên một tờ giấy to để tạo một tấm áp phích bằng cách vẽ thêm lá, hoa cho cây và ghi trên đó những điều nên là để phòng tránh bệnh nghiện Internet, giúp cây xanh tươi trở lại.
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1.Trung binh mét ngay em st dung may tinh bao nhiéu gis?

2. Em ¢ chai tro chai dién ti va sir dung mang xa hdi khéng? Néu ¢ thi khoang bao
nhiéu gi& mét tudn?

3.Theo em céc biéu hién va tac hai cia bénh nghién Internet la gi?
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@Em c6 cac bidu hién nao trong cac hanh vi sau day? L—
a) Bé bé viéc hoc hanh dé lén mang.
b) Hay thtrc khuya dé s dung mang.
c) Théy tirc gian, cau kinh khi khong duoc siv dung may tinh.
d) N6i déi khi c6 nguoi héi vé thoi gian em truy cap mang.
e) Thich danh thoi gian trén mang hon | véi gia dinh, ban bé.
) Mt hieng tha véi nhitng hoat dong thu vi truéic day, khi em chwa st dung mang.
Chuc mirng em néu hau hét cac cau tra 16 ctia em la Khong.
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1. Khi giao tiép qua mang, nhitng diéu nao sau day nén tranh?
A. Tén trong ngudi dang giao tiép véi minh.

B. Noi bat ct diéu gi xuét hién trong dau.

C. Két ban v6i nhitng ngudi minh khéng quen biét.

D. Bao vé thdng tin ca nhan ctia minh.

E. Truy cap bat ct lién két nao nhan duoc.

2. Theo em, hai hoat dong trén mang nao sau day d& gay bénh nghién Internet nhét?
A. Choi trd choi tryc tuyén.

B. Doc tin tirc.

C. St dung mang xa hoi.

D. Hoc tap tryc tuyén.

E. Trao ddi thong tin qua thw dién ter.




image7.png





image1.png
Nén hay khéng néi

Em héy cung cac ban thao luan nhiing diéu cac em nghi la nén va khéng nén lam khi

giao tiép qua mang réi sp x&p vao hai nhém tuong tng. Cac em cé thé sir dung nhiing

goiy sau:

a) Tén trong moi ngudi khi giao tiép qua mang.

b) Gidu b& me, thay cé van dé khién em cang thang, so héi khi st dung mang.

) Stdung ngén ng, hinh anh, biéu tugng,... van minh, lich su.

d) Bao vé tai khoan ca nhan trén mang (vi du thu dién ta) ca minh.

) N6i bay, néi xdu ngudi khac, st dung tiéng 16ng, hinh anh khéng lanh manh.

) Tim sy hé trg ctia bé me, thdy 6, ngudi tu van khi bi bat nat trén mang.

g) bua théng tin, hinh anh ca nhan ctia nguai khac 1én mang khi chua dugc ho cho phép.

h) Danh qua nhiéu thdi gian truy cdp mang, anh hudng tdi hoc tap va sinh hoat cta
ban than.

i) Tu chti ban than dé st dung mang hop li.

j) Poc thong tin trong hop thu dién tir cia nguai khac.
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@1. Cach t6t nhat em nén lam khi bi ai d6 bat nat

trén mang la gi?

A. N6i 161 xtic pham ngudi d6.

B. Cb géng quén di va tiép tuc chiu dwng.

C. Nho bb me, thay cé gido gitip d&, tw van.

D. Pe doa ngudi bat nat minh.

2. La mot ngudi (ing x ¢6 van hoa khi tham gia giao tiép
qua mang, em s& c6 nhitng hanh déng cy thé nao?
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@ Nhirng cach trng xr nao sau day la hop Ii khi truy cap mét trang web cé ndi
dung x&u?

A. Tiép tuc truy cap trang web do.

B. Béng ngay trang web do.

C. D& nghi b6 me, thay cd hodc ngudi c6 trach nhiém ngan chan truy cap trang web d6.
D. Gtri trang web d6 cho ban bé xem.




